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mạch liên lạc đi qua nó [4]. 
Lỗ chum. Lỗ chũm chúng tôi đều tìm thấy 

xuất hiện ở trên xương thái dương. Tỷ lệ xuất 
hiện lỗ này chúng tôi tìm được là rất lớn 93,3%, 
không thấy xuất hiện trong 6,7% tổng số sọ 
nghiên cứu. 

Berge J. K. và cộng sự (2001) đo trên sọ 
người Ấn Độ cho thấy kích thước trung bình của 
lỗ chũm là 1,26 × 1.09 mm [2], còn kết quả của 
chúng tôi đo được cao hơn là 1,95 × 1,85 mm. 
 

IV. KẾT LUẬN 
Kết quả của chúng tôi đã cung cấp cho các 

nhà Giải phẫu và các nhà lâm sàng các đặc điểm 
hình thái, các biến thể về số lượng và hình dạng 

các lỗ nền sọ, góp phần giúp cho các nhà lâm 

sàng can thiệp ở vùng nền sọ một cách chính xác.  
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TÓM TẮT23 
Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm (i) Xác định giá trị 

và sự thay đổi thể tích vỏ não vận động sơ cấp theo 
tuổi và giới; và (ii) Xây dựng phương trình hồi quy 
đánh giá sự thay đổi thể tích vỏ não vận động sơ cấp 
theo tuổi và giới trên một quần thể người Việt Nam 
trưởng thành. Phương pháp nghiên cứu: Dữ liệu 
hình ảnh cộng hưởng từ não bộ của 98 người Việt 
Nam trưởng thành (48 nam), thuận tay phải, được 
chụp tại Bệnh viện Quân y 103 với nhận định hình ảnh 
sọ não không có tổn thương bởi bác sĩ chuyên khoa 
chẩn đoán hình ảnh. Phân tích về thể tích cấu trúc vỏ 
não vận động sơ cấp bằng phần mềm FREESURFER 
(phiên bản 7.1). Kết quả nghiên cứu: Thể tích nội 
sọ (TTNS) của nam lớn hơn nữ (p<0,001). Sau hiệu 
chỉnh loại bỏ tác động của TTNS, thể tích vỏ não vận 
động sơ cấp giữa hai giới khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05). Ở nam giới, thể tích vỏ não vận 
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động sơ cấp cả phía trước (BA4a) và vỏ não vận động 
phía sau (BA4p) thuộc bán cầu não trái đều giảm dần 
theo tuổi; còn não phải có thể tích vỏ não vận động 
phía trước (BA4a) giảm dần theo tuổi. Ở nữ giới, thể 
tích vỏ não vận động sơ cấp giảm theo tuổi nhưng 
mức giảm không có ý nghĩa thống kê. Bên bán cầu 
trái, chỉ có thể tích vỏ não vận động sơ cấp phía trước 
của nữ có phương trình hồi quy tuyến tính, 
V=0,001×TTNS-8,998×Tuổi+912,51. Ở bán cầu não 
phải, thể tích vỏ não vận động sơ cấp phía trước của 
nam là V= -10,89×Tuổi+2896,36; của nữ là V= 
0,001×TTNS-8,591×Tuổi+480,86 (mm3). Kết luận: 
Thể tích vỏ não vận động sơ cấp không khác biệt giữa 
nam và nữ sau hiệu chỉnh theo TTNS. Một phần vỏ 
não vận động sơ cấp giảm khi độ tuổi tăng lên đặc 
biệt là sau tuổi trung niên. Chỉ có thể tích vỏ não vận 
động sơ cấp phía trước của cả hai giới ở hai bán cầu là 
tỷ lệ thuận với TTNS và tỷ lệ nghịch với tuổi. 

Từ khóa: thể tích vỏ não vận động sơ cấp, hình 
ảnh cộng hưởng từ, người trưởng thành bình thường. 
 

SUMMARY 
STUDY ON VOLUME CHANGES OF 

PRIMARY MOTOR CORTEX ACCORDING TO 

AGE AND GENDER IN A VIETNAMESE 
POPULATION 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zdilla%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatfield%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLean%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703050
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Objectives: This study aimed to (i) Determine 
values and changes of primary motor cortex volume 
according to age and gender; and (ii) Building up 
regression equations to estimate changes of the 
primary motor cortex volume by age in a Vietnamese 
adult population. Methods: Magnetic resonance 
images of brain taken from 98 (48 male) right-handed 
adult Vietnamese, who were assigned to have cranial 
magnetic resonance imaging at 103 Military Hospital 
and had normal diagnosis by diagnostic imaging 
specialist doctors. Volumetric analysis of primary 
motor cortex structures using FREESURFER software 
(version 7.1). Results: The intracranial volume (ICV) 
of men is larger than that of women (p<0.001). After 
adjusting to eliminate the effect of ICV, the difference 
in primary motor cortex volume between genders was 
not statistically significant (p>0.05). Along with aging, 
in the left hemisphere of the male brain, the volume of 
the primary motor cortex both anterior (BA4a) and 
posterior motor cortex (BA4p) decrease. In the right 
hemisphere, the primary motor (BA4a) volume is 
reduced. In women, the primary motor decreases 
when the age decreases, but it is not statistically 
significant. The regression equation is linear in the left 
hemisphere of the brain, the female primary motor 
cortex volume V=0.001×TTNS-8,998 × Age+912.51. 
In the right hemisphere, the primary motor volume of 
the male anterior (BA4a) is V= -10.89 × 
Age+2896.36; and the women is V = 0.001×TTNS-
8.591 × Age+480.86 (mm3). Conclusions: Primary 
motor cortex volume was not different between men 
and women after adjustment for the ICV. Part of the 
primary motor cortex decreases with age, especially 
after middle age. Only the primary motor (anterior) 
cortex volume of both male and female (left and right 
hemisphere) are proportional to the ICV and the ratio 
inversely with age. 

Keywords: volume of primary motor cortex, 
magnetic resonance imaging, normal adults. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Vỏ não vận động sơ cấp (Primary motor): 

nằm tại thùy trán, trong hồi não ngay trước rãnh 
trung tâm gọi là hồi trước trung tâm hay vùng 
Brodmann 4. Nơi đây có bản đồ thân thể và khi 
kích thích một điểm nào đó của hồi trước trung 
tâm sẽ dẫn đến sự hoạt hóa cơ tại các vùng khác 
nhau trên cơ thể, theo nhóm cơ hay từng cơ 
riêng lẻ. Bản đồ hình chiếu của các nhóm cơ 
khác nhau trên cơ thể ở vùng này, bắt đầu là 
mặt, miệng nằm gần rãnh bên, tay và đầu nằm ở 
vùng giữa, thân nằm ở đỉnh, chân nằm ở mặt 
sâu của rãnh liên bán cầu. Hơn một nửa vùng 
vận động sơ cấp liên quan tới kiểm soát bàn tay 
và vận động động tác [4]. Sự khác biệt về hình 
thái não nói chung và vùng vận động sơ cấp nói 
riêng thay đổi cùng với vô số sự khác biệt giữa 
các cá nhân, bao gồm giới tính [3], [7] và những 
khác biệt liên quan đến tuổi [1], [6], [5]… Cùng 
với sự phát triển của các kỹ thuật hình ảnh cộng 

hưởng từ (CHT), đặc biệt là cộng hưởng từ cấu 
trúc, con người có thể khám phá các cấu trúc 
não mà không cần xâm lấn, trong khi trước đây 
chỉ có thể thấy được điều này qua khám nghiệm 
tử thi. Nghiên cứu được tiến hành sử dụng các 
hình ảnh CHT não với các mục tiêu sau: 

1. Xác định giá trị và sự thay đổi thể tích vỏ 
não vận động sơ cấp theo tuổi và giới. 

2. Xây dựng phương trình hồi quy đánh giá 
sự thay đổi thể tích vỏ não vận động sơ cấp theo 
tuổi và giới trên một quần thể người Việt Nam 
trưởng thành. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu: Hình ảnh CHT 98 

người Việt Nam trưởng thành, thuận tay phải, 
tình nguyện tham gia nghiên cứu, gồm 48 nam, 
50 nữ, đã được chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ 
não tại Bệnh viện Quân y 103 trong khoảng thời 
gian 8/2022-01/2023, có kết quả hình ảnh sọ 
não không có tổn thương do bác sĩ chuyên khoa 
chẩn đoán hình ảnh kết luận, không có tiền sử 
hoặc hiện tại không có chấn thương sọ não, 
không được chẩn đoán có các bệnh lý mạn tính 
về tâm thần, thần kinh trung ương và đều tình 
nguyện tham gia trong nghiên cứu. Phân tích 
hình ảnh và xử lý số liệu tại Bộ môn Sinh lý, Học 
viện Quân y. 

Phương pháp nghiên cứu: Hình ảnh MRI 
cấu trúc não theo ba chiều không gian được thu 
thập trên hệ thống chụp 1,5 Tesla của Siemens 
với chuỗi xung T1W trên mặt phẳng đứng cắt 
dọc (sagital) theo quy cách: TR=5,92 ms, 
TE=2,31 ms, NEX =1 ms, góc lật=12º, trường 
quan sát FOV=25×25cm, Matrix=256×256. Mỗi 
đối tượng được chụp đảm bảo lấy được toàn bộ 
tổ chức não (bao gồm cả xương sọ và các tổ 
chức phần mềm). 

Dữ liệu MRI sọ não dạng tập hình (DICOM) 
được chuyển sang định dạng NIFTI (nii.gz) và 
cắt lại (reslice) với quy cách 1 × 1 × 1 mm bằng 
phần mềm Mango v4.0 (Đại học Texas, Mỹ) và 
được phân tích xác định chỉ số các vùng não 
bằng chương trình Freesurfer phiên bản 7.1 
(Athinoula A. Martinos Center, Mỹ) [2]. Chỉ số 
nghiên cứu được báo cáo trong nghiên cứu này 
gồm thể tích (cm3) nội sọ và thể tích vùng vỏ 
não sơ cấp trước (BA4a) và sau (BA4p). 

Xử lý số liệu: Đối tượng nghiên cứu được 
chia vào 3 nhóm theo tuổi ứng với nhóm tuổi trẻ 
(18-35 tuổi); tuổi trung niên (từ 36-55 tuổi); và 
cao tuổi (trên 55 tuổi). So sánh hai giá trị trung 
bình bằng phép phân tích Student T-test. Phân 
tích ảnh hưởng của yếu tố nhóm tuổi lên thể tích 



vietnam medical journal n01 - JULY - 2023 

 

96 

 

các vùng vỏ não liên quan hoạt động vận động 
sau khi hiệu chỉnh theo TTNS bằng phân tích 
đồng phương sai một chiều (one-way ANCOVA). 
Số liệu nghiên cứu được biểu đạt dưới dạng X̅ ± 
SD hoặc SE. Thể tích các vùng vỏ não liên quan 
hoạt động vận động của đối tượng nghiên cứu 
được đưa vào mô hình hồi quy để tìm dạng 
tuyến tính phù hợp nhất ứng với giá trị R lớn 
nhất và phải lớn hơn 0,3. Các phân tích được 
tiến hành trên phần mềm SPSS 26.0 (IBM Inc., 
USA) và xác định mức khác biệt có ý nghĩa cho 
các so sánh và cả đánh giá tương quan khi giá trị 
p < 0,05. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Đặc điểm chung về tuổi và giới tính của đối 

tượng nghiên cứu được trình bày trên Bảng 1. 
Bảng 2. Đặc điểm chung về tuổi và giới 

tính của các đối tượng nghiên cứu 

 
Nam 

(n, %) 
Nữ 

(n, %) 
p 

Nhóm 
tuổi 

18-35 15 (31,25) 11 (22,00) 
0,41 36-55 25 (52,08) 26 (52,00) 

>55 8 (16,67) 13 (26,00) 
Tuổi trung bình 

X̅ ± SD 
42,35±12,17 47,24±14,54 0,07 

Kết quả trên bảng 1 cho thấy sự khác biệt về 
số lượng đối tượng nghiên cứu phân bố theo 
từng nhóm tuổi cũng như tuổi trung bình ở hai 
giới không có ý nghĩa thống kê với p = 0,41 và p 
= 0,07 tương ứng.  

Bảng 3. Thể tích nội sọ và thể tích vỏ 
não vận động sơ cấp của đối tượng nghiên cứu 

Chỉ số Nam Nữ p 

Thể tích nội sọ 
1666,77 ± 

102,38 
1456,98 ± 

111,50 
<0,001 

BA4a 
Trái* 2,50 ± 0,07 2,50 ± 0,07 0,96 
Phải* 2,36 ± 0,07 2,32 ± 0,06 0,71 

BA4p 
Trái* 1,89 ± 0,07 1,79 ± 0,06 0,30 
Phải* 1,81 ± 0,06 1,71 ± 0,05 0,23 

* Các giá trị thể tích sau hiệu chỉnh theo thể 
tích nội sọ  

Kết quả trên bảng 2 cho thấy thể tích nội sọ 
của nam lớn hơn nữ (p<0,001). Chênh lệch thể 
tích nội sọ giữa hai giới có thể dẫn đến những 
tác động đến kích thước và thể tích các cấu trúc 
não bộ, nên trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ 
số thể tích nội sọ đóng vai trò là hiệp biến trong 
mô hình ANCOVA. Sau khi hiệu chỉnh thể tích vỏ 
não vận động sơ cấp loại bỏ tác động của thể 
tích nội sọ, thể tích vùng này giữa hai giới khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

 
Bảng 4. Thay đổi thể tích vùng vỏ não vận động sơ cấp theo tuổi 

Thể tích 
Nhóm tuổi 

p 
18-35(1) p12 36-55(2) p23 >55(3) p13 

Bán cầu trái 

BA4a 
Nam 2,68 ± 0,091,0 2,63 ± 0,07 0,03 2,19 ± 0,140,02 0,02 
Nữ 2,52 ± 0,11 2,34 ± 0,07 2,24 ± 0,10 0,16 

BA4p 
Nam 1,96 ± 0,081,0 2,00 ± 0,060,008 1,56 ± 0,120,03 0,01 
Nữ 1,72 ± 0,10 1,73 ± 0,07 1,58 ± 0,10 0,45 

Bán cầu phải 

BA4a 
Nam 2,50 ± 0,081,0 2,54 ± 0,060,002 2,05 ± 0,12 0,008 0,002 
Nữ 2,23 ± 0,10 2,23 ± 0,06 1,96 ± 0,09 0,05 

BA4p 
Nam 1,86 ± 0,08 1,94 ± 0,06 1,80 ± 0,12 0,50 
Nữ 1,61 ± 0,08 1,69 ± 0,05 1,62  ±0,08 0,66 

Ở bán cầu não trái, thể tích vỏ não vận động 
sơ cấp cả phía trước (BA4a) của nam có sự giảm 
thể tích nhẹ ở tuổi trẻ, từ tuổi trung niên đến 
tuổi già giảm mạnh, ở vỏ não vận động phía 
trước giảm 18,28% (p13=0,018), vỏ não vận 
động phía sau (BA4p) tăng nhẹ ở tuổi trung niên 
so với tuổi trẻ, sau đó giảm 22% ở tuổi già so 

với nhóm tuổi trung niên (p23=0,008). Ở bán cầu 
não phải, thể tích vỏ não vận động phía trước 
(BA4a) của nam giảm có ý nghĩa thống kê 
p<0,05, thể tích tăng nhẹ ở nhóm tuổi trẻ đến 
nhóm tuổi trung niên (p12=1) nhưng giảm mạnh 
ở nhóm tuổi già so với nhóm tuổi trung niên 
(giảm 19,29%, p23=0,002). 

 
Bảng 5. Phương trình hồi quy tuyến tính của vỏ não vận động sơ cấp theo tuổi và thể 

tích nội sọ 
Thể tích (mm3) R p p (tuổi) p (TTNS) Phương trình hồi quy 

Bán cầu trái 

BA4a 
Nam 0,296 0,041 0,041 - -8,684×Tuổi+2952,36 
Nữ 0,539 <0,001 0,009 0,005 0,001×TTNS-8,998×Tuổi+912,51 

BA4p Nam _ _ _ _ _ 
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Nữ _ _ _ _ _ 
Bán cầu phải 

BA4a 
Nam 0,410 0,004 0,004 - -10,89Tuổi+2896,36 
Nữ 0,575 <0,001 0,009 0,001 0,001×TTNS-8,591×Tuổi+480,86 

BA4p 
Nam _ _ _ _ _ 
Nữ _ _ _ _ _ 

Phương trình hồi quy thể tích vỏ não liên 
quan hoạt động vận động của nữ cho thấy, tại 
bán cầu não trái vỏ não vận động sơ cấp phía 
trước (BA4a) giảm 8,998mm3/năm, 
V=0,001×TTNS-8,998×Tuổi+912,51. Ở bán cầu 
não phải, thể tích vỏ não vận động sơ cấp phía 
trước (BA4a) của nam là V=-
10,89×Tuổi+2896,36; của nữ là V=0,001×TTNS-
8,591×Tuổi+480,86. 
 

IV. BÀN LUẬN 
Nghiên cứu tiến hành trên hình ảnh cộng 

hưởng từ của 98 người bình thường. Phân tích 
cho thấy hai giới có tỷ lệ và tuổi trung bình 
tương đồng nhau (48 nam, tuổi trung bình 
42,35±12,17; 50 nữ, tuổi trung bình 
47,24±14,54 tuổi, p=0,07  T-test). Nhóm tuổi 
36-55 chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả hai giới (nam 
52,08%, ở nữ 52,00%). Đặc điểm nhân khẩu 
học trong nghiên cứu của chúng tôi giống với 
nghiên cứu của một số tác giả trong và ngoài 
nước: nghiên cứu của Tống Quốc Đông và cs. 
(2020) tỷ lệ nam/nữ= 214/241, độ tuổi trung 
bình ở nam là 45,57 ± 14,04, ở nữ giới 
44,62±12,25, phân bố nhóm tuổi 35-54 chiếm tỷ 
lệ cao nhất [1]. Hay nghiên cứu của  Lemaitre và 
cs. (2012) độ tuổi trung bình là 39,86±16,51 
(18-87 tuổi), tỷ lệ nam/nữ = 97/119 [6]. Để loại 
trừ ảnh hưởng nhiễu của giới tính lên kết quả, 
các giá trị thể tích được đánh giá riêng biệt trên 
từng giới. 

Thể tích nội sọ (TTNS) chung và theo từng 
nhóm tuổi của nam luôn lớn hơn nữ. Thể tích nội 
sọ trung bình chung của nam (1666,77±102,38 
cm3) cao hơn 14,40% so với nữ 
(1456,98±111,50 cm3) (Bảng 2). Kết quả này 
phù hợp với nghiên cứu của Tống Quốc Đông và 
cs. (2020) thể tích nội sọ của nam lớn hơn của 
nữ (nam 1536,58cm3 còn nữ là 1387,35 cm3, cao 
hơn 148,62 cm3) [1]. Nghiên cứu của chúng tôi 
đánh giá thể tích vùng vận động sơ cấp trong 
mối tương quan tác động giữa yếu tố tuổi và 
hiệp biến là TTNS trong phân tích đồng phương 
sai để đánh giá thể tích vùng vận động sơ cấp 
theo tuổi ở hai giới. Sau khi hiệu chỉnh theo 
TTNS, sự khác biệt về thể tích vùng vận động sơ 
cấp giữa hai giới không có ý nghĩa thống kê. Tác 
giả Tống Quốc Đông và cs (2020) sau khi hiệu 

chỉnh theo TTNS, thể tích vỏ não của nam chênh 
lệch với nữ không có xu hướng xác định, tùy vào 
từng vùng vỏ não, sự khác biệt giữa hai giới 
không có ý nghĩa thống kê p>0,05 ngoại trừ thể 
tích chất xám vỏ não thùy thái dương trái ở nam 
giới lớn hơn nữ giới [1]. Nghiên cứu của Olga 
Voevodskaya và cs. (2014) thể tích vỏ não ở nữ 
giới chênh lệch so với nam giới sau khi hiệu 
chỉnh theo TTNS ở tùy vùng não và sau khi sử 
dụng công thức chuẩn hóa bằng TTNS sự khác 
biệt về thể tích vỏ não giữa hai giới không có ý 
nghĩa thống kê [8]. Nghiên cứu của Greenberg 
và cộng sự (2008) cũng cho thấy trước khi hiệu 
chỉnh theo TTNS thì thể tích vỏ não của nam lớn 
hơn nữ, nhưng sau khi hiệu chỉnh theo TTNS thì 
không có sự khác biệt về thể tích vỏ não giữa hai 
giới [3].  

Khi tuổi tăng lên, thể tích vỏ não vận động 
sơ cấp giảm và tốc độ giảm nhanh ở nhóm tuổi 
>55 so với nhóm tuổi 36-55, ở các vùng khác 
nhau tốc độ giảm thể tích là khác nhau. Ở bán 
cầu não trái, thể tích vỏ não vận động sơ cấp cả 
phía trước (BA4a) của nam có sự giảm thể tích 
nhẹ ở tuổi trẻ, từ tuổi trung niên đến tuổi già 
giảm mạnh, vỏ não vận động phía trước giảm 
18,28% (p13=0,02), vỏ não vận động phía sau 
(BA4p) tăng nhẹ ở tuổi trung niên so với tuổi trẻ, 
sau đó giảm 22% ở tuổi già so với nhóm tuổi 
trung niên (p23=0,008). Ở bán cầu não phải, thể 
tích vỏ não vận động phía trước (BA4a) của nam 
giảm có ý nghĩa thống kê p<0,05, thể tích tăng 
nhẹ ở nhóm tuổi trẻ đến nhóm tuổi trung niên 
(p12=1) nhưng giảm mạnh ở nhóm tuổi già so với 
nhóm tuổi trung niên (giảm 19,29%, p23=0,002). 
Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của tác giả 
Tống Quốc Đông và cs. (2020) thể tích chất xám 
vỏ não giảm khi độ tuổi tăng lên ở cả thùy trán, 
thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương, thùy đảo 
và hồi đai [1]. Xét về hiện tượng giảm thể tích cấu 
trúc não theo tuổi, kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi tương tự nghiên cứu của Lemaitre và cs. 
(2012) các vùng vỏ não có sự giảm thể tích ở phía 
trước, giữa và phía trên của hồi trán, vùng trước 
và cạnh rãnh trung tâm hồi đai (p<0,01) [6].  

Phương trình hồi quy thể tích vỏ não vận 
động sơ cấp cho thấy thể tích vỏ não tỷ lệ thuận 
với TTNS và tỷ lệ nghịch với tuổi. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi chỉ có vỏ não vận động phía 
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trước (bán cầu não trái của nữ và bán cầu não 
phải của cả nam và nữ) phương trình hồi quy có 
ý nghĩa thống kê. Bên bán cầu trái, chỉ có thể 
tích vỏ não vận động sơ cấp phía trước của nữ 
có phương trình hồi quy tuyến tính, 
V=0,001×TTNS-8,998×Tuổi+912,51. Ở bán cầu 
não phải, thể tích vỏ não vận động sơ cấp phía 
trước của nam là V= -10,89×Tuổi+2896,36; của 
nữ là V= 0,001×TTNS-8,591×Tuổi+480,86 
(mm3). Kết quả này tương đồng với báo cáo của 
Lemaid và cs. (2012) với sự giảm thể tích vỏ não 
mỗi năm, nhưng trong nghiên cứu của Lemaitre 
chỉ tính đến giảm thể tích tổng chất xám là 
1,89cm3 mỗi năm [6]. Trong nghiên cứu của 
Marek Kijonka và cs. (2020) thể tích chất xám tỷ 
lệ thuận với thể tích nội sọ (β***=0,775) và tỷ lệ 
nghịch với tuổi (β*=-0,4101) với p<0,05 [5].  
 

V. KẾT LUẬN 
Thể tích vỏ não vận động sơ cấp không khác 

biệt giữa nam và nữ sau hiệu chỉnh theo thể tích 
nội sọ. Một phần vỏ não vận động sơ cấp giảm 
khi độ tuổi tăng lên, tốc độ giảm nhanh ở tuổi 
già so với tuổi trung niên. Phương trình hồi quy 
tuyến tính ở bán cầu não trái, chỉ có thể tích vỏ 
não vận động sơ cấp phía trước của nữ 
V=0,001×TTNS-8,998×Tuổi+912,51. Ở bán cầu 
não phải, thể tích vỏ não vận động sơ cấp phía 
trước của nam là V= -10,89×Tuổi+2896,36; của 
nữ là V= 0,001×TTNS-8,591×Tuổi+480,86 (mm3). 
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TÓM TẮT24 
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị chửa ngoài 

tử cung bằng Methotrexate (MTX) đơn liều. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
hồi cứu trên 18 bệnh nhân được chẩn đoán chửa 
ngoài tử cung và điều trị bằng Methotrexate đơn liều 
tại khoa phụ bệnh viện phụ sản Nam Định từ 
01/01/2022 đến 31/08/2022. Kết quả: Độ tuổi của 
người bệnh trong nghiên cứu từ 19 đến 40 tuổi, trung 
bình là 30.1, tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi 20-35 
(chiếm 66,67%). Nồng độ beta hCG trước điều trị 
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trung bình là 1255 mIU/ml. Phương pháp điều trị này 
cho tỷ lệ thành công là 88,9% và thất bại 11,1%, chủ 
yếu tiêm 1 mũi MTX, chiếm tỷ lệ 72,2%, không có 
trường hợp nào sử dụng đến 3 mũi MTX. Thời gian 
bêta hCG âm tính trung bình là 32.1 ngày. Thời gian 
điều trị trung bình là 10.3 ngày. Tất cả 18 bệnh nhân 
nghiên cứu chúng tôi không gặp bất kỳ tác dụng phụ 
nào của MTX. 

Từ khóa: Chửa ngoài tử cung 
 

SUMMARY 
RESULTS OF TREATMENT OF ECTOPIC 

PREGNANCY WITH SINGLE DOSE 
METHOTREXATE IN THE OBSTETRICS AND 

GYNECOLOGY DEPARTMENT OF 
 NAM DINH HOSPITAL 

Objectives: To evaluate the results of treatment 
of ectopic pregnancy with single dose Methotrexate 
(MTX). Subjects and methods: Retrospective study 


